
Mẫu số 5.1.4. Mẫu báo cáo số lượng tàu bay đỗ qua đêm được xác nhận cho hãng hàng 
không 

1. Đơn vị báo cáo: 

2. Cơ quan nhận báo cáo: 

3. Ngày báo cáo: 

4. Kỳ báo cáo: 

5. Cảng hàng không: 

Báo cáo số lượng tàu bay đỗ qua đêm 

Hãng HK/Loại tàu 
bay 

B787 A350 A321 A320 AT7 … … … Tổng 

Vietnam Airlines 3 3   4 … … … 35 

Vietjet Air … … 10 12 … … … … 25 

Jetstar Pacific … … … 10 … … … … 10 

Vasco … … … … … … … … … 

Bamboo Airways … … … … … … … … … 

…. … … … … … … … … … 

Tổng          

 

Người lập báo cáo​
(Ghi rõ họ tên)  

Thủ trưởng đơn vị​
(Ghi rõ họ tên) 

HƯỚNG DẪN MẪU SỐ 5.1.4 

a) Tên báo cáo: mẫu báo cáo số lượng tàu bay đỗ qua đêm được xác nhận cho hãng hàng không. 

b) Nội dung yêu cầu báo cáo: 

- Người khai thác cảng hàng không, sân bay báo cáo số liệu theo các chỉ tiêu về chuyến bay/giờ 
và số vị trí đỗ tàu bay tại các cảng hàng không theo biểu mẫu nêu trên. 

- Kỳ báo cáo: báo cáo số liệu theo lịch bay mùa hè và lịch bay mùa đông. 

- Ngày báo cáo: là ngày đơn vị gửi báo cáo và ngày này là thời điểm trước thời hạn báo cáo. 



- Cảng hàng không: là tên cảng hàng không được báo cáo số liệu theo biểu mẫu. 

- Thời gian đỗ qua đêm: đỗ quá 03 tiếng trong khoảng thời gian từ 16:00 đến 22:55 giờ UTC. 

- Định dạng báo cáo: báo cáo được lập dưới định dạng excel hoặc word. 

c) Đơn vị báo cáo: người khai thác cảng hàng không, sân bay. 

d) Cơ quan nhận báo cáo: Cục Hàng không Việt Nam. 

đ) Phương thức gửi, nhận báo cáo: người khai thác cảng hàng không, sân bay gửi báo cáo 
bằng văn bản qua địa chỉ hòm thư điện tử vthk@caa.gov.vn của Cục Hàng không Việt Nam. 

e) Thời hạn gửi báo cáo: 

- Trước ngày 15 tháng 4 hàng năm báo cáo đối với số liệu của lịch bay mùa đông kế tiếp. 

- Trước ngày 15 tháng 9 hàng năm báo cáo đối với số liệu của lịch bay mùa hè kế tiếp. 

g) Tần suất thực hiện báo cáo: 02 lần/năm. 

h) Thời gian chốt số liệu báo cáo: trước ngày 15 tháng 4 đối với số liệu của lịch bay mùa đông 
kế tiếp và ngày 15 tháng 9 đối số liệu với lịch bay mùa hè kế tiếp. 

i) Mẫu đề cương báo cáo: không áp dụng. 

k) Biểu mẫu số liệu báo cáo: báo cáo theo mẫu số 5.1.4. 

Nguồn: Thông tư 29/2021/TT-BGVT 


